
24-36TH - 1 24-36TH - 2 MẦM 1 MẦM 2 MẦM 3

PTTCKNXH&TM: Hát 

"Chiếc khăn tay"

PTNN: Đọc thơ Bắp 

cải xanh

PTTC-KNXH: Bỏ rác 

đúng nơi quy định
PTTC: Lăn bóng với cô Lăn bóng bằng 2 tay

PTNN: Thơ "Con voi"
PTTCKNXH&TM: Vẽ 

ốc sên

PTNN: Kể chuyện "Bu 

Bu xả rác"

PTTC-KNXH: Tiết 

kiệm nước

Trẻ biết chải răng 

đúng cách.

PTNN: Truyện "Sẻ 

con"
PTTC: Bé xếp chồng PTNT: Xếp xen kẽ

PTNN: Kể chuyện 

"Chú thỏ tinh khôn"

Đặc điểm nổi bật, ích 

lợi của quả mà bé thích

PTTCKNXH&TM: Hát 

"Em búp bê"

PTNT: Bé chọn đúng 

màu

PTTC: Rèn cho trẻ kỹ 

năng đánh răng đúng 

cách

PTNT: Một số nguồn 

nước trong sinh hoạt 

hằng ngày

Vận động minh họa “ 

Chiếc khăn tay”

PTTCKNXH&TM: In 

màu tán lá

PTTCKNXH&TM: Hát 

Phi ngựa

PTTC: Chạy 15m liên 

tục theo hướng thẳng
PTTM: Vẽ in bàn tay, ngón tay

Kể lại 1 vài tình tiết đã 

được nghe: gấu con bị 

đau răng

PTNN: Kể chuyện 

"Quả thị"

PTNN: Đọc thơ Bắp 

Cải Xanh

PTNN: Đọc bài thơ 

"Mùa xuân"

PTTC-KNXH: Ich lợi 

của nước đối với đời 

sống hằng ngày 

Nhận biết vật nổi và 

vật chìm”

Thứ 3

Thứ 4

THỨ
NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG 3 - 4 TUỔI

Thứ 2

KẾ HOẠCH TUẦN 03 THÁNG 02 

(Từ ngày 17 đến 21 tháng 02 năm 2025)



PTTC:Trườn về phía 

trước

PTTCKNXH&TM: Vận 

động bài hát Trống 

cơm

PTTM: Vỗ theo nhịp 

bài hát "Bé quét nhà"

PTNT:Phân biệt một 

và nhiều

Giữ gìn vệ sinh thân 

thể

PTTCKNXH7TM: 

Nghe hát "Xúc xắc xúc 

xẻ"

PTTC: Trẻ chơi với 

giấy

PTTC: Rèn kỹ năng 

cầm kéo cắt một đoạn 

thẳng

PTTM: Nghe hát "Hoa 

trong vườn"
Xếp quạt

PTNT: Trẻ tập mang 

giày, dép

PTNT: Hình tròn, hình 

vuông

PTNN: Kể chuyện 

"Tâm sự cái vỏ hộp"

PTTM: VĐ MH bài hát 

“Lý cây xanh”

In đầu ngón tay làm 

con sâu

PTNN: Thơ "Yêu mẹ" PTNN: KC Quả trứng

PTNT: Nhận biết một 

số hiện tượng nắng, 

mưa và ảnh hưởng 

của nó đến sinh hoạt 

hằng ngày

PTNN:  Nghe và hiểu 

câu chuyện giọt nước 

tí xíu

Chạy dích dac bò 

trong đường hẹp

CHỒI 1 CHỒI 2 CHỒI 3 CHỒI 4

PTNT: Xác định vị trí 

của đồ vật so với bạn 

khác (phía phải- phía 

trái

PTNT: Phân loại cây 

theo 1-2 dấu hiệu: lá 

to – lá nhỏ, có trái – 

không có trái…

PTTC: Bò chui qua 

ống dài (1,2m x 0,6m)

PTTM: Trẻ sử dụng 

các kỹ năng xếp hình 

để tạo ra “Con ếch” 

sản phẩm có màu sắc, 

kích thước, hình dáng.

PTTM: Bài hát: Múa 

đàn

PTTCKNXH: Trẻ nhận 

biết được một số trạng 

thái cảm xúc: vui, 

buồn, sợ hãi, tức giận, 

ngạc nhiên, xấu hổ 

qua âm nhạc

PTNT: Xác định vị trí 

so với người khác

PTNT: Trẻ đánh dấu X 

vào ô trống cạnh con 

vật cùng loài có số 

lượng 8. (Trẻ thực 

hiện bài tập toán trang 

9)

4-5 TUỔI

Thứ 2

Thứ 5

Thứ 6

THỨ



PTTM: PTTM: Bài hát: 

Thật là hay
PTTM: Nặn: Củ cà rốt

PTNN: Trẻ biết sử 

dụng câu ghép

PTTC- KNXH: 

KHÔNG MỞ CỬA 

CHO NGƯỜI LẠ VÀO 

NHÀ

PTNN: PTNN: Truyện 

“Củ cải trắng”

PTTC: Xoắn (Tết sợi 

đôi)

TC-KNXH: Kỹ năng 

lịch sự khi đến nhà 

người khác

PTTC: Trẻ biết tên 

bốn nhóm thực phẩm: 

chất đạm, chất béo, 

vitamin và tinh bột, 

biết được giá trị dinh 

dưỡng của các nhóm 

thực phẩm đối với cơ 

thể người.

PTNN: Truyện: Chó 

Sói và cừu non

PTNN: Truyện : “Quả 

táo của ai”

PTNT: So sánh sự 

giống nhau và khác 

nhau: hình tròn, hình 

vuông.

PTTC: BÒ CHUI QUA 

ỐNG DÀI 1,2M X 0,6M

PTTC: PTTC: Trườn 

sấp, trèo qua ghế dài 

1,5 x 30cm

PTTCKNXH: Bé tiết 

kiệm điện, nước

PTTM : Vận động bài 

hát “Cháu vẽ ông mặt 

trời”.

 

PTNN: Trẻ thuộc lời 

và hiểu được nội dung 

bài thơ “Thỏ bông bị 

ốm”.

PTTC: Bật chụm tách 

chân - ném trúng đích 

thẳng đứng (xa 1,2m x 

cao 1m)

PTTC: Ném xa bằng 1 

tay

PTTM: Trẻ biết sử 

dụng các kĩ năng lăn 

dọc, xoay tròn, ấn dẹt, 

uốn cong để tạo thành 

sản phẩm theo ý thích

PTNN: Trẻ biết nghe 

hiểu nội dung truyện 

kể phù hợp với độ 

tuổi: Chó Sói và cừu 

non 

 

Thứ 5

Thứ 3

Thứ 4



PTTCXH: PTTCXH: 

Phân biệt hành vi 

đúng sai, tốt xâu "Giờ 

ngủ của lớp 

(BTTCXHT15)

PTNT: Đặc điểm bên 

ngoài của một số quả 

gần gũi (quả dừa, quả 

quýt, quả cam…), lợi 

ích và tác hại đối với 

con người

PTNN: Thơ " Phải là 

hai tay"

PTTM: Trẻ biết tạo 

hình thợ lặn bằng 

nguyên vật liệu mở 

(Tự chọn dụng cụ, 

NVL để tạo ra sản 

phẩm theo ý thích)

PTTCXH: Kỹ năng xếp 

hàng thẳng và chờ 

đến lượt

PTTCKNXH: Kỹ năng 

buột dây giày

Tc – knxh:  Bé tiết 

kiệm điện

PTNT: Trẻ biết đo 

dung tích bằng 1 đơn 

vị đo (cái hủ).

PTNT: Đo dung tích 

bằng 1 đơn vị đo (cái 

hũ)

PTTM: Vẽ cầu vồng
PTTC: Chạy chậm 60- 

80m.

PTTC- KNXH:  Trẻ 

biết thể hiện tình cảm 

với bạn bè qua hình 

ảnh, cử chỉ

LÁ 1 LÁ 2 LÁ 3 LÁ 4 LÁ 5

PTTC:  Bò bằng bàn 

tay và bàn chân 4-5 m

PTNN: Truyện sơn 

tinh thủy tinh

PTTC-KNXH: Kĩ năng 

nhờ sự giúp đỡ 

PTNT: Nhận biết các 

chữ số, số lượng và 

các chữ số thứ tự 

trong phạm vi 10

PTNN: Kể chuyện " 

Nhím con kết bạn"

PTTM: Nói được khả 

năng và sở thích riêng 

của bản thân;

PTTM: Bé vẽ tranh 

thời tiết

Làm bài tập toán trang 

27

PTTC-KNXH: Dạy trẻ 

quan tâm chia sẻ giúp 

đỡ bạn trong mọi lúc 

mọi nơi

Thực hiện tập tạo hình 

trang 25

Thứ 5

Thứ 6

THỨ
5-6 TUỔI

Thứ 2



PTNN: Ôn tập nhóm 

chữ cái: c – a – d – e 

– b – g

KNXH: Ứng sử với 

tình huống nguy hiểm 

nơi công cộng

PTNT: Tìm hiểu về 

một số loại rau 

PTTC: Lăn bóng bằng 

1 tay và di chuyển 

rheo bóng

PTNT: Nhận biết các 

chữ số, số lượng và 

các chữ số thứ tự 

trong phạm vi 10

-	Làm bài tập làm quen 

chữ cái

PTNN: Thơ: Nắng 4 

mùa

PTTM: Xé, dán một số 

loại rau, củ, quả 

PTTM: Rèn trẻ xé dãy 

dài

Thực hiện bài tập toán 

trang 22

PTNT: Đo dung tích 

các vật bằng 1 đơn vị 

đo.

PTTC: Kết hợp trèo 

qua ghế thể dục 

(1,5m30cm)

PTNN: Cặp từ 

"Vì...nên..."

PTTM: Vận động " Gia 

đình nhỏ hạnh phúc to"

PTTM: Vận động minh 

họa bài hát " Xòe hoa"

Bài tập Làm quen với 

toán: đo dung tích
Bé quan sát tranh

PTTM: Hát "Lá thuyền 

ước mơ"

KNXH: Những âm 

thanh trong cuộc sống
Ôn các chữ cái đã học

PTTM: Sử dụng bộ gõ 

cơ thể vận động theo 

bài hát “Niềm vui của 

em”

KPKH: Sự dẫn nước 

của giấy

 PTTC: Chạy liên tục 

khoảng 120m-150m

PTNN: Sử dụng các từ 

chỉ tên gọi, hành động, 

tính chất và từ biểu 

cảm trong sinh hoạt 

hằng ngày

PTNN: Từ khái quát 

" Phương tiện giao 

thông"

PTNN: Kể truyện: Quả 

bầu tiên

KNXH: Thời trang mùa 

xuân

Trò chuyện: Sẵn sàng 

giúp đỡ mọi người khi 

gặp khó khăn (CS 45)

PTTM: Nghe hát" Em 

là chim câu trắng"
Nghe hát: Hò Ba lí

PTTC-KNXH: Dạy trẻ 

biết quan tâm, chia sẽ 

giúp đỡ bạn trong mọi 

lúc mọi nơi.

PTTM: Cho tôi đi làm 

mưa với

PTTC-KNXH: Ứng xử 

nơi công cộng  

PTNN: Thơ " Hoa cúc 

trắng"

TC- KNXH: Khi bị lạc 

bé sẽ làm gì

Thứ 6

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5



PTTM: Vận động: múa 

“múa với bạn tây 

nguyên”

Sao chép chữ cái
PTNN: Thơ "Tiếng 

động quanh em"

PTNN: Rèn trẻ hướng 

đọc, viết: từ trái sang 

phải, từ dòng trên tới 

dòng dưới, từ đầu 

sách đến đến cuối 

sách. Biết “viết” chữ 

PTNN: Thơ " Hạt 

gạo làng ta"

Thứ 6

Ghi chú: 

 PTTC: Phát triển thể chất

 PTNT: Phát triển nhận thức

 PTTCKNXH: Phát triển tình cảm-kỹ năng xã hội

 PTNN: Phát triển ngôn ngữ

 PTTM: Phát triển thẩm mĩ













 


